
DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.603.450 2.889.289 62,76 115

I Thu cân đối NSNN 2.800.000 1.085.839 38,78 115

1 Thu nội địa 2.675.000 1.035.339 38,70 117

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 95.000 44.000 46,32 88

4 Thu viện trợ 30.000 6.500 21,67 163

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.803.450 1.803.450 100,00 115

B TỔNG CHI NSĐP 16.214.448 6.654.446 41,04 104

 I Chi cân đối NSĐP 11.902.719 5.026.226 42,23 106

1 Chi đầu tư phát triển 1.606.493 448.302 27,91 84

2 Chi thường xuyên 9.889.251 4.500.445 45,51 111

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
2.219 426 19,20 74

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 6.861 571,75 26

5 Dự phòng ngân sách 294.932 58.121 19,71 72

6 Chi tạo nguồn CCTL 108.624 12.071 11,11 60

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 

cho NSĐP
2.478.279 502.017 20,26 56

III
Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2021 

sang
1.803.450 1.126.203 62,45 144

IV Chi từ nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp 30.000 0

C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP 4.677

D CHI TRẢ NỢ GỐC 4.677
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